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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/04/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DC2 0 0 140 566.000 140 566.000
2 DL1 0 0 55 186.700 55 186.700
3 GKM 0 0 130.000 4.940.000.000 130.000 4.940.000.000
4 IPA 0 0 20 214.900 20 214.900
5 L14 0 0 10 485.000 10 485.000
6 MBG 0 0 10 51.200 10 51.200
7 MBS 0 0 17 282.200 17 282.200
8 PIC 0 0 7 95.300 7 95.300
9 S99 0 0 20 184.000 20 184.000

10 SHS 0 0 225 2.205.000 225 2.205.000
11 TNG 0 0 30 575.700 30 575.700
12 VC2 0 0 56 457.000 56 457.000

Tổng 0 0 130.590 4.945.303.000 130.590 4.945.303.000


